
Vi 

phạm
Σ % Vi phạm Σ %  5 - 10   10 - 20  20 - 35 >35 Tổng

1 
Công ty CP tàu cao tốc Superdong-

Kiên Giang-CN Sóc trăng 
1700556108-004  0  2  0,00  0,00  805,10  0,00  0  0  0  0  0  0,00000  00:00:00 

2  Công ty CP Taxi MeKong  2200688531  5  7  71,43  0,52  29.149,78  0,00  1  0  0  0  1  0,03431  00:00:00 

3  Công ty TNHH Thái Phước Hòa 2200678082  6  10  60,00  0,00  35.929,25  0,00  0  0  0  0  0  0,00000  00:00:00 

4 
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

vận tải Hữu Phước 
2200737820  1  14  7,14  0,00  31.471,82  0,00  0  0  0  0  0  0,00000  00:00:00 

5 
Doanh nghiệp tư nhân Thành Long 

Phú 
2200671866  8  9  88,89  67,25  31.886,99  0,21  33  18  2  0  53  1,66212  00:00:00 

6  Công ty cổ phần Vĩnh Thành 2200264282  3  11  27,27  1,68  28.783,00  0,01  3  0  0  0  3  0,10423  00:00:00 

7  Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thủy Bộ 2200189243  49  83  59,04  107,85  336.706,62  0,03  84  18  0  0  102  0,30293  00:00:00 

8 

CN SÓC TRĂNG - CTY DI 

CHUYỂN XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

0110269367-043  33  79  41,77  5,37  186.242,44  0,00  2  3  0  0  5  0,02685  00:00:00 

9 
CN-Công ty Cổ phần tập đoàn Mai 

Linh Sóc Trăng 
0300938037029  4  7  57,14  1,99  17.650,79  0,01  2  0  0  0  2  0,11331  00:00:00 

10 
CN-Công ty TNHH vận chuyển hành 

khách Mỹ Duyên 
0300993856-001  9  15  60,00  179,78  99.489,54  0,18  116  63  1  0  180  1,80924  00:00:00 

11 
Công ty Cổ phần vận tải tỉnh Sóc 

Trăng 
2200213513  21  38  55,26  58,20  167.337,28  0,03  48  10  0  0  58  0,34661  00:00:00 

12 
CN-ST Công ty CP xe khách Phương 

Trang FUTABUSLINES 
0312241579-010  14  37  37,84  666,18  294.502,45  0,23  596  144  0  0  740  2,51271  00:00:00 

13  Công ty TNHH Sơn Phụng 2200524357  334  669  49,93  606,78  2.212.824,48  0,03  357  152  19  0  528  0,23861  00:00:00 

14 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Bảo 

Ngọc 
2200292346  5  7  71,43  58,19  25.808,08  0,23  31  9  0  0  40  1,54990  00:00:00 

15 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và 

Du lịch Thảo Huỳnh 
2200503396  6  7  85,71  50,56  40.135,44  0,13  40  14  6  0  60  1,49494  00:00:00 

16  Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến 2200792733  202  296  68,24  1.313,57  1.488.525,47  0,09  722  351  30  1  1.104  0,74167  00:00:00 

17  Hợp tác xã DVVT Thống Nhất 590107000004  61  102  59,80  279,50  406.509,70  0,07  176  59  2  0  237  0,58301  00:00:00 

Phụ lục 1: TỔNG HỢP CHI TIẾT TÌNH HÌNH VI PHẠM TỐC ĐỘ THÁNG 6

(Thời gian từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

(Kèm theo Công văn số            /SGTVT-QLVT ngày       /7/2024 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)

Tổng thời 

gian vi 

phạm

STT Mã số thuế

Xe Km Số lần

/1000 KmĐơn vị vận tải



18  Công ty TNHH Mai Linh Sóc Trăng 2200355758  2  9  22,22  0,00  18.540,40  0,00  0  0  0  0  0  0,00000  00:00:00 

19 
CN-Hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại 

Sóc Trăng 
590117000001  32  61  52,46  14,34  172.096,27  0,01  8  2  0  0  10  0,05811  00:00:00 

795  1.463  54,34  3.411,75  5.624.394,91  0,06  2.219  843  60  1  3.123  0,55526  00:00:00 Tổng
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